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NGHỊ QUYẾT 

Quy định n    un   m   h  tr  đ   v   n         n h  n m  t y   

n     đ       o nh  m vụ t  vấn tâm lý  xã h    quản lý  h  tr  đ   t  n   

    n h  n tự n uy n tạ      đình    n  đồn   đ   t  n  quản lý  

s u     n h  n m  t y tạ   ấp xã trên đị  bàn tỉnh Tuyên Qu n  
 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 

 KỲ HỌP THỨ 6 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý 
vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Căn cứ Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách 

nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; 

công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy 
và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức h  tr  đối với 

người cai nghiện ma túy; người đư c giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, 

h  tr  đối tư ng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tư ng quản lý 

sau cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra 

số 94/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến của đại bi u Hội đồng nhân dân tại k  họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Đ ều 1. Phạm vi đ ều  hỉnh  đ   t  n  áp  ụn  

1. Phạm vi điều chỉnh 

   N h  qu  t n   qu  đ nh n i dun   m c h  tr  đ i v i n   i c i n hi n 

ma túy; n   i đ  c  i o nhi m vụ t  vấn tâm lý  xã h i  quản lý  h  tr  đ i t  n  
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c i n hi n tự n u  n tại  i  đình  c n  đồn   đ i t  n  quản lý s u c i n hi n 

ma tú  tại cấp xã trên đ   b n tỉnh Tu ên Qu n . 

b) Nhữn  n i dun  khôn  qu  đ nh tại N h  qu  t n   thì đ  c thực hi n 

theo c c qu  đ nh tại N h  đ nh s  116/2021/NĐ-CP n    21 th n  12 năm 2021 

củ  Chính phủ Qu  đ nh chi ti t m t s  điều củ  Luật Phòn   ch n  m  tú   

Luật Xử lý vi phạm h nh chính về c i n hi n m  tú  v  quản lý s u c i n hi n 

ma túy, Thôn  t  s  62/2022/TT-BTC n    0  th n  10 năm 2022 củ     tr  n  

   T i chính qu  đ nh vi c quản lý v  sử dụn  kinh phí sự n hi p từ n ân s ch 

nh  n  c thực hi n ch  đ   p dụn  bi n ph p đ   v o c  s  c i n hi n m  tú  

bắt bu c; côn  t c c i n hi n m  tú  tự n u  n tại  i  đình  c n  đồn   c  s  

c i n hi n m  tú  v  quản lý s u c i n hi n m  tú   sau đ y viết t t là Th ng tư 
số 62/2022/TT-BTC) v  c c văn bản ph p luật hi n h nh có liên qu n. 

c  Khi c c văn bản đ  c vi n dẫn để  p dụn  tại N h  qu  t n   đ  c sử  đổi  

bổ sun  hoặc th   th  bằn  văn bản m i thì  p dụn  theo c c văn bản m i đó. 

2. Đ i t  n   p dụn  

   N   i n hi n m  tuý b   p dụn  bi n ph p đ   v o c  s  c i n hi n bắt bu c 

 sau đ y viết t t là ngư i cai nghiện ma tuý b t buộc   n   i n hi n m  tú  tron  

th i  i n ch  lập hồ s  đề n h   p dụn  bi n ph p đ   v o c  s  c i n hi n bắt bu c 

theo Luật Xử lý vi phạm h nh chính.  

b) N   i n hi n m  tú  đăn  ký th  n  trú trên đ   b n tỉnh Tu ên Qu n  

cai n hi n m  tú  tự n u  n tại c  s  c i n hi n m  tú  côn  lập trên đ   b n tỉnh. 

c) N   i đ  c  i o nhi m vụ t  vấn tâm lý  xã h i  quản lý  h  tr  đ i t  n  

c i n hi n tự n u  n tại  i  đình  c n  đồn   đ i t  n  quản lý s u c i n hi n 

ma tú  tại cấp xã trên đ   b n tỉnh. 

d  C  qu n  tổ ch c v  c  nhân có liên qu n đ n vi c quản lý  sử dụn  kinh phí 

sự n hi p từ n ân s ch nh  n  c thực hi n ch  đ   p dụn  bi n ph p đ   v o c  s  

c i n hi n m  tú  bắt bu c  côn  t c c i n hi n m  tú  tự n u  n tại  i  đình  

c n  đồn   c  s  c i n hi n m  tú  v  quản lý s u c i n hi n m  tú  tại cấp xã 

trên đ   b n tỉnh. 

Đ ều 2. N    un   m   h  tr  đ   v   n         n h  n m  t y bắt bu  , 

n     n h  n m  t y tron  th      n  h  lập hồ sơ đề n hị áp  ụn  b  n pháp 

đ   vào  ơ s      n h  n bắt bu   theo Luật Xử lý v  phạm hành  hính 

1. N   i c i n hi n m  tú  bắt bu c 

a) H  tr  tiền ăn bằn  0 8 m c l  n  c  s  hi n h nh/n   i/th n . N    lễ  

T t d  n  l ch n   i c i n hi n đ  c ăn thêm bằn  03 lần tiêu chuẩn n    

th  n ; c c n    T t N u ên đ n n   i c i n hi n đ  c ăn thêm bằn  0  lần tiêu 

chuẩn n    th  n ; ch  đ  ăn đ i v i n   i c i n hi n b   m do Gi m đ c c  s  

c i n hi n bắt bu c qu  t đ nh theo chỉ đ nh củ  nhân viên   t  điều tr   nh n  

khôn  thấp h n 03 lần tiêu chuẩn n    th  n . 

b) H  tr  tiền chăn  m n  chi u    i  quần  o  đồ dùn  sinh hoạt c  nhân v  

băn  v  sinh (đối v i ngư i cai nghiện là n ) củ  n   i c i n hi n bằn  0   m c 
l  n  c  s  hi n h nh/n   i/năm. 
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c  H  tr  t i đ  300.000 đồn  để c  s  c i n hi n bắt bu c thực hi n mu  sắm 

01 b  quần  o cấp cho n   i c i n hi n m  tú  bắt bu c chấp h nh xon  qu  t đ nh 

đ   v o c  s  c i n hi n tr  về đ   ph  n  n i c  trú. 

2. N   i n hi n m  tú  tron  th i  i n ch  lập hồ s  đề n h   p dụn  bi n 

pháp đ   v o c  s  c i n hi n bắt bu c theo Luật Xử lý vi phạm h nh chính tại 

c  s  c i n hi n m  tuý bắt bu c đ  c h  tr  tiền ăn     sinh hoạt theo qu  đ nh tại 

điểm    điểm b khoản 1 Điều n  . 

  Đ ều 3. N    un   m   h  tr  đ   v   n         n h  n m  tuý tự 

n uy n tạ   ơ s  c   n h  n m  t y  ôn  lập trên đị  bàn tỉnh 

1. H  tr  tiền ăn; tiền chăn  m n  chi u    i  quần  o  đồ dùn  sinh hoạt c  nhân 

v  băn  v  sinh  đối v i ngư i cai nghiện là n   bằn  m c h  tr  đ i v i n   i 
c i n hi n m  tú  bắt bu c qu  đ nh tại điểm  , điểm b  khoản 1 Điều 2 N h  qu  t n  . 

2. H  tr  100  chi phí c i n hi n m  tú  đ  c qu  đ nh tại khoản 2 Điều   

Thôn  t  s  62/2022/TT- TC v  tiền thu c chữ  b nh thôn  th  n  đ  c qu  đ nh 

tại điểm b khoản 3 Điều   Thôn  t  s  62/2022/TT- TC cho c c đ i t  n  s u: 

Th  n  binh; n   i b  nhiễm chất đ c hó  học v  su   iảm khả năn  l o đ n  từ 

81% tr  lên; n   i thu c h  n hèo; n   i c o tuổi cô đ n khôn  n i n  n  tự ; 

trẻ em mồ côi; n   i khu  t tật nặn  v  đặc bi t nặn . 

3. H  tr  ch   . H  tr  tiền đi n  n  c sinh hoạt: 100.000 đồn /n   i/th n . 

Điều 4. M    ỗ trợ người đượ  giao n iệm vụ tư vấn tâm lý, xã h    

quản lý  h  tr  đ   t  n      n h  n tự n uy n tạ      đình    n  đồn   đ   

t  n  quản lý s u     n h  n m  t y tạ   ấp xã 

H  tr  n   i đ  c Ủ  b n nhân dân cấp xã  i o nhi m vụ t  vấn tâm lý  

xã h i  quản lý  h  tr  đ i t  n  c i n hi n tự n u  n tại  i  đình  c n  đồn   

đ i t  n  quản lý s u c i n hi n m  tú  bằn  0 2 lần m c l  n  c  s  hi n 

h nh/n   i/th n   s  l  n  n   i đ  c h  tr  cụ thể:  

1. Đ i v i xã  ph  n   th  trấn có từ 01 đ n d  i  0 đ i t  n  c i n hi n tự 

n u  n tại  i  đình  c n  đồn   đ i t  n  quản lý s u c i n hi n m  tú  đ  c h  tr  

01 n   i. 

2. Đ i v i xã  ph  n   th  trấn có từ  0 đ n d  i 100 đ i t  n  c i n hi n 

tự n u  n tại  i  đình  c n  đồn   đ i t  n  quản lý s u c i n hi n m  tú  đ  c h  tr  

02 n   i. 

3. Đ i v i xã  ph  n   th  trấn có từ 100 đ i t  n  c i n hi n tự n u  n tại 

 i  đình  c n  đồn   đ i t  n  quản lý s u c i n hi n m  tú  tr  lên đ  c h  tr  03 n   i. 

Đ ều 5. N uồn k nh phí thự  h  n 

Kinh phí thực hi n h  tr  n   i c i n hi n m  tú ; n   i đ  c  i o nhi m vụ 

t  vấn tâm lý  xã h i  quản lý  h  tr  đ i t  n  c i n hi n tự n u  n tại  i  đình  

c n  đồn   đ i t  n  quản lý s u c i n hi n m  tú  tại cấp xã trên đ   b n tỉnh 

Tuyên Quang do ngân sách nh  n  c bảo đảm tron  dự to n n ân s ch hằn  năm 

củ  c  qu n  đ n v  theo phân cấp n ân s ch nh  n  c hi n h nh. 

Đ ều 6. Tổ  h   thự  h  n 

1. Gi o Ủ  b n nhân dân tỉnh tổ ch c thực hi n N h  qu  t n   theo đún  

quy đ nh củ  ph p luật. 
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2. Gi o Th  n  trực H i đồn  nhân dân tỉnh  c c   n củ  H i đồn  nhân 

dân tỉnh  Tổ đại biểu H i đồn  nhân dân tỉnh v  đại biểu H i đồn  nhân dân tỉnh 

 i m s t vi c thực hi n N h  qu  t n  . 

Đ ều 7. Đ ều khoản th  hành 

N h  qu  t n   đ  c H i đồn  nhân dân tỉnh Tu ên Qu n  khó  XIX  

kỳ họp th  6 thôn  qu  n    06 tháng 7 năm 2023, có hi u lực kể từ n    20 tháng 7 

năm 2023 v  th   th  N h  qu  t s  12/201 /NQ-HĐND n    01 th n  8 năm 201  

củ  H i đồn  nhân dân tỉnh Qu  đ nh c c khoản đón   óp  ch  đ  h  tr   miễn  

 iảm đ i v i n   i c i n hi n m  tú  trên đ   b n tỉnh Tu ên Qu n ./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủ  b n Th  n  vụ Qu c h i; 

- Chính phủ; 

- C c Văn phòn : Chủ t ch n  c  Qu c h i  Chính phủ; 

- C c   : T i chính  T  ph p  L o đ n  - Th  n  

binh v  Xã h i; 

- Th  n  trực: Tỉnh ủ ; HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Ủ  b n MTTQ Vi t N m tỉnh  c c tổ ch c chính tr  - 

xã h i tỉnh; 

- Đo n Đại biểu Qu c h i tỉnh; 

- Cục Kiểm tr  văn bản QPPL -    T  ph p; 

- Vụ Ph p ch     T i chính;    L o đ n  - 

Th  n  binh v  Xã h i; 

- C c   n củ  HĐND tỉnh  Đại biểu HĐND tỉnh; 

- S  T  ph p (đăn  tải CSDL ; 

- C c S     n  N  nh củ  tỉnh; 

- C c Văn phòn : Tỉnh ủ   Đo n Đ QH & HĐND 

tỉnh  U ND tỉnh; 

- C  s  c i n hi n m  tú  tỉnh; 

- Th  n  trực HĐND  U ND c c hu  n  th nh ph ; 

- Th  n  trực HĐND  U ND c c xã  ph  n   th  trấn; 

-   o Tu ên Qu n   Đ i ph t th nh - Tru ền hình tỉnh; 

- Côn  b o Tu ên Qu n ; Cổn  thôn  tin đi n tử tỉnh; 

- Tr n  thôn  tin đi n tử Đo n Đ QH v  HĐND tỉnh; 

- L u: VT (Hg). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phạm Thị M nh Xuân 
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